
HIỆU QUẢ VIỆN TRỢ 

 

 

Từ đầu những năm 1990, Việt Nam đã liên tục tăng trưởng đạt mức 6,5-7% hàng năm cho tới 

năm 2010. Huy động và sử dụng ODA trong những năm này đã đóng góp cho phát triển kinh tế-xã 

hội và giảm nghèo trên cả nước. ODA đã được sử dụng cho xây dựng năng lực thể chế, chuyển 

giao công nghệ, phát triển hạ tầng đô thị và nông thôn, nghiên cứu và phát triển cũng như các lĩnh 

vực khác. Liên minh Châu Âu và các Nước thành viên đang là nhà tài tợ không hoàn lại hàng đầu 

tại Việt Nam, cung cấp 5,8 tỷ euro tổng  tài tợ cho giai đoạn 2007-2014, 41% trong số đó tài  trợ 

không hoàn lại (2,4 tỷ euro) và 59% các khoản vay (3,4 tỷ euro). 

 

Trong giai đoạn 2002-2006, mục tiêu chung của hợp tác giữa Ủy ban Châu Âu (EC) với Việt Nam 

là thúc đẩy và tăng tốc giảm nghèo theo cách bền vững. Trong giai đoạn 5 năm này, ngân sách 

song phương là 162 triệu euro và hỗ trợ của EC tập trung vào hai ưu tiên: 

• Tăng cường phát triển con người (78 triệu euro). Khoản này được thực hiện thông qua phát 

triển nông thôn tổng hợp nhằm vào một số tỉnh nghèo nhất và thông qua các dự án song 

phương trong lĩnh vực giáo dục và y tế nhằm giúp các bộ ngành. 

• Hội nhập Việt Nam vào nền kinh tế quốc tế (46 triệu euro) bẵng cách hỗ trợ cải cách hướng tới 

nền kinh tế định hướng thị trường và hội nhập của Việt Nam vào các cơ cấu kinh tế thế giới và 

khu vực. 

 

Ngoài ra, Việt Nam cũng được hưởng lợi từ nhiều chương trình vùng và chương trình chủ đề, đưa 

tổng tài trợ không hoàn lại lên hơn 200 triệu euro (tương ứng 40 triệu euro/năm giai đoạn 2002-

2006). 

 

Giai đoạn 2007-2013 

 

Từ năm 2007 đến năm 2013, EU – gồm Liên minh Châu Âu, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB), 

các nước thành viên EU – đã giải ngân 3,6 tỷ euro viện trợ không hoàn lại (tương ứng 55%) và 1,6 

tỷ euro (tương ứng 45%) dành cho các khoản vay. Dựa trên khuôn khổ của EC về Hợp tác Phát 

triển và Chính sách phát triển mới của châu Âu đặt ra trong "Đồng thuận châu Âu về Phát triển", 

một Chiến lược quốc gia dành cho cộng đồng Việt Nam-Châu Âu (Vietnam-European Community 

Country Strategy Paper – CSP) giai đoạn 2007-2013 đã được thông qua bởi Ủy ban châu Âu vào 

ngày 29 tháng 3 năm 2007. Một khoản dự kiến 304 triệu euro đã được phân bổ cho việc thực thi 

CSP thông qua hai Chương trình Định hướng Đa niên (MIP), hỗ trợ lần lượt 160 triệu euro (2007-

2010) và 144 triệu euro (2011-2013). 

 

So với CSP 2002-2006, chiến lược 2007-2013 có phạm vi thu hẹp hơn nhằm tập trung chuyên 

môn vào các lĩnh vực then chốt nơi mà EC có lợi thế so sánh. Do vậy EC tập trung chủ yếu vào hỗ 



trợ hai lĩnh vực trung tâm đó là hỗ trợ Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam (SEDP) 

2006-2010 và y tế chăm sóc sức khỏe. Hỗ trợ của EC trong hai lĩnh vực này được bổ sung bằng 

các hoạt động liên quan đến Thương mại, hỗ trợ cho Đối thoại Chiến lược EC-Việt Nam và các 

chương trình chủ đề và khu vực khác. Hỗ trợ cho hai lĩnh vực trọng tâm này được cung cấp thông 

qua các hệ thống của chính phủ Việt Nam, cụ thể là hỗ trợ ngân sách được đi kèm với đối thoại 

chính sách trong các lĩnh vực cải cách then chốt của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các nhà tài 

trợ khác. 

 

Bằng việc tập trung hỗ trợ của EC vào hai lĩnh vực, CSP 2007-2013 đã thực hiện cam kết của EC 

hướng tới tăng quyền sở hữu và lãnh đạo của Chính phủ, cải thiện tác động của viện trợ, tăng 

cường điều phối tài trợ và giảm chi phí giao dịch; như được đưa ra trong Tuyên Bố Paris. 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 2014-2020 

 

Chương trình ODA mới của EU cho giai đoạn 2014-2020 được thông báo tại Brussels nhân 

chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dung tới Liên minh châu Âu tháng 10 năm 

2014. Điều này đã khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong hợp tác song phương của EU 

thông qua việc tăng gói hỗ trợ song phương lên hơn 30% so với giai đoạn hợp tác 2007-2013 và 
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đạt 400 triệu euro (gần 60 triệu euro/năm); bất chấp các biện pháp khắc khổ tại châu Âu và việc 

thắt chặt ngân sách của EU. 

 

Tổng số 400 triệu euro cho 7 năm tới sẽ chủ yếu hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội bằng 

cách xây dựng một ngành năng lượng bền vững đồng thời tăng cường quản trị và pháp quyền. 

Trong đó, 346 triệu euro (86,5%) sẽ dành cho lĩnh vực năng lượng và 50 triệu cho pháp quyền và 

quản trị trong khi 4 triệu được dành cho các biện pháp hỗ trợ khác. 
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